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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2256201162873 AnhLê Thị Kim 20/09/2007 7 10 8.0 9.0 8.0 8.2 1

2256201162875 DuyCao Nhật 09/06/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

2256201162876 ĐạtNguyễn Tuấn 15/08/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2256201162878 HânPhan Thị Ngọc 29/06/2007 10 6 9.0 7.0 0.0 3.2 4

2256201162879 HảoNguyễn Trường 25/07/2007 10 8 8.0 10.0 6.0 7.2 5

2256201162880 HoàngNguyễn Tấn 05/06/2005 10 10 10.0 9.0 9.0 9.3 6

2256201162884 NgânNguyễn Ngọc Tuyết 27/07/2007 10 9 9.0 8.0 0.0 3.5 7

2256201162886 NgọcHà Kim 26/10/2007 10 7 10.0 8.0 8.0 8.3 8

2256201162887 NgọcNguyễn Thụy Bảo 08/04/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2256201162889 NhiPhan Yến 02/10/2007 10 9 9.0 10.0 5.0 6.8 10

2256201162890 PhúcLê Diễm 18/06/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11

2256201162891 PhúcLê Hoàng Long 15/03/2007 6 9 7.0 8.0 8.0 7.8 12

2256201162892 ThưPhạm Anh 09/06/2005 10 10 10.0 9.0 8.0 8.7 13

2256201162893 TínhThái Văn 08/04/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

2256201162894 ToànĐỗ Phước 23/10/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15

2256201162897 VyTrương Ngô Tường 09/10/2007 10 7 9.0 8.0 0.0 3.4 16

2256201162899 ÝChâu Thuận 12/10/2007 10 9 9.0 8.0 7.0 7.7 17

2256201162900 TrânHuỳnh Bảo 12/11/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18
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